
TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

SĐT: 02862,768,499

THI

L1 L1

1 230440010 Nguyễn Văn Giai 20/07/1993 8,0 8,0 8,0 8,2 8,1

2 230440001 Nguyễn Thị Hường 23/03/1984 8,0 7,0 7,3 8,5 8,0

3 230440002 Nguyễn Thanh Thùy 18/02/1988 7,0 7,0 7,0 8,0 7,6

4 230440008 Trương Thị Hồng Cẩm 30/03/1989 7,5 8,0 9,0 9,5 8,8 9,3 9,1

5 230440009 Lê Ngọc Diệp 20/03/1984 7,0 7,0 7,0 8,0 7,3 9,3 8,5

6 230440012 Bùi Thị Thanh Hằng 30/10/1989 7,0 7,0 9,0 9,5 8,5 9,2 8,9

7 230440003 Phạm Thị Thu Hiền 10/10/1985 10,0 7,0 9,0 9,0 8,8 8,8 8,8

8 230440007 Nguyễn Thị Hoa 01/10/1997 7,5 8,5 9,0 9,5 8,8 8,5 8,6

9 230440005 Nguyễn Bùi Hoàng Phúc 14/12/2008 7,0 7,0 7,0 8,5 7,5 8,0 7,8

10 230440011 Nguyễn Ngọc Đan Thùy 12/09/1984 0,0 7,0 9,0 9,5 7,3 8,2 7,9

11 240440001 Thái Quốc Thành 21/10/1981 10,0 7,0 8,5 10,0 9,0 7,8 8,3

12 240440002 Lê Thị Thủy 15/05/1986 7,5 7,5 9,0 9,5 8,7 8,0 8,3

13 20CT045A Phạm Thị Linh 19/10/1997 7,0 7,5 7,0 8,0 7,4 8,2 7,9
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